
THÁNG

TUẦN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

TỪ NGÀY 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25

ĐẾN NGÀY 22 29 03 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31

DHS.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 Q Q Q Q 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHS.TS2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHT.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHT.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 Q Q Q Q Q 2 2 2 T # 3 3 3 T #

DHT.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHL.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHL.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHL.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T Q Q Q Q 3 3 3 T #

4 DHY.TS2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHN.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHN.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHN.TS2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T Q Q Q Q 3 3 3 T #

DHK.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHK.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHK.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHF.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHF.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # Q Q Q Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T # 3 3 3 T #

DHF.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHQ.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHQ.TS2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T Q Q Q Q 3 3 3 T #

DHD.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHA.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHA.TS2024 Q Q Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHD.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHD.TS2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 Q Q Q Q 2 2 2 2 2 2 2 2 T # 3 3 3 T #

DHE.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHE.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHE.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T Q Q Q Q Q 3 3 3 T #

NGHỈ 

TẾT

NGUYÊN 

ĐÁN 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-ĐHH Thừa thiên Huế, ngày         tháng          năm 2024

KẾ HOẠCH THỜI GIAN HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM HỌC 2024-2025
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THÁNG

TUẦN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

TỪ NGÀY 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25

ĐẾN NGÀY 22 29 03 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31

TT

9/2024 10/2024 11/2024 5/202512/2024 1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 6/2025 7/2025 8/2025

DHI.TS2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 3 3 3 T #

DHI.TS2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

DHI.TS2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

13 CLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T T # 3 3 3 T #

14 HỌC KỲ 3 3 3 3 T #

KÝ HIỆU:

1: Học kỳ 1 DHS: Trường Đại học Sư phạm DHF: Trường Đại học Ngoại ngữ

2: Học kỳ 2 DHT: Trường Đại học Khoa học DHQ: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

3: Học kỳ 3 DHL: Trường Đại học Nông Lâm DHA: Trường Đại học Luật

T: Thi kết thúc học phần DHY: Trường Đại học Y -  Dược DHD: Trường Du lịch

Q: Giáo dục Quốc phòng và An ninh DHN: Trường Đại học Nghệ thuật DHE: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

CLB: Câu lạc bộ DHK: Trường Đại học Kinh tế DHI: Khoa Quốc tế

#: Tuần dự trữ

Nơi nhận:

- Giám đốc (để báo cáo);

- PGĐ Bùi Văn Lợi;

- Ban ĐT&CTSV;

- Ban KHTC&CSVC;

- Các trường ĐH thành viên;

- Phân hiệu tại Quảng Trị, Trường Du lịch và các Khoa thuộc ĐHH;             

- Tổ HC-TH, các Bộ môn;

- Website và fanpage Khoa GDTC;

- Lưu: VT, KGDTC. VTHT.

KHOA TRƯỞNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Lê Quang Dũng

TUQ. GIÁM ĐỐC

Ghi chú:  Khoa Giáo dục thể chất sẽ lên kế hoạch tăng tiết cho các lớp đi học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, kiến tập - thực tập để kịp với tiến độ kế hoạch năm học./.
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